
 Nguồn 

NSNN
Nguồn khác

Giá trị 

còn lại

1
Máy siêu âm trắng đen 

ALoka 
TS000162

Model: Prosound 4

Seri: M00163C

Nước SX: Nhật

Cái 1 2010 386.190.000 0

- Tài sản hết khấu hao

- Máy hỏng đầu dò Con vex, 

đầu dò Lineat, màng hình, 

Boad mạch. Hiện không có 

linh kiện thay thế 

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

2
Nồi hấp tiệt trùng BDF-

250L
TS000204

Model: BDF-250L

Nước SX: Việt Nam Cái 1 2003 358.547.800 0

- Tài sản hết khấu hao

- Máy hỏng bơm chân 

không, hỏng điện trở, hỏng 

rơ le thời gian, hỏng ron cửa, 

hỏng bo mạch điều khiển. 

Hiện không có linh kiện thay 

thế 

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

3

Bộ máy vi tính Compad 

CPU Intel Core i3 - 

4150 

TS0000429
Model: Compad

Nước SX: Việt Nam
Bộ 1 2015  12.450.000 0

- Tài sản hết khấu hao

- Máy hỏng bo mạch chính, 

màng hình

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

4
Máy nước uống nóng 

lạnh HC - 450 
TS000370

Model: Alaska HC -450

Nước SX: Việt Nam
Cái 1 2014  12.550.000 0

- Tài sản hết khấu hao

- Hỏng không sử dụng được

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

5
Máy nước uống nóng 

lạnh HC - 450 
TS000373

Model: Alaska HC -450

Nước SX: Việt Nam
Cái 1 2014  12.550.000 0

- Tài sản hết khấu hao

- Hỏng bộ phận làm nóng, 

lạnh, rò rỉ điện, hư lõi lọc

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

6

Máy nước uống nóng 

lạnh lọc trực tiếp HC-

450-Alaska 

TS000460
Model: Alaska HC -450

Nước SX: Việt Nam
Cái 1 2016  11.960.000 0

- Tài sản hết khấu hao

- Hỏng bộ phận làm nóng, 

lạnh, rò rỉ điện, hư lõi lọc

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

7
Máy đo độ bão hòa Oxy 

IRC725
TS000047

Seri: 012B24 

Nước SX: Mỹ
Cái 1 2010  24.164.158 0

- Tài sản hết khấu hao

- Hỏng màn hình, dây cáp đo 

SPO2, không có phụ tùng 

thay thế

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

8
Máy phân tích sinh hóa 

tự động > 180 test/giờ
TS000490

Model: Monarch - 240

Seri: S160T2400238

Nước SX: Anh

Cái 1 2016 789.978.000 

Tài sản sử dụng đã

lâu, hết thời gian tính

hao mòn theo quy

định, hiện hư hỏng,

chi phí sửa chữa lớn,

không hiệu quả

Bán đấu giá công khai 

theo quy định (theo 

hình

thức thu hồi phế liệu)

Thực hiện theo quy 

định tại Điều 64 Nghị 

định số 186/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản 

công

Quyết định 

số 3786/QĐ-

SYT ngày 

31/10/2025

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)

DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ LÀM THỦ TỤC THANH LÝ

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số           /TTHN-TCKT ngày      /09/2026 của Trung tâm Y tế Hoài Nhơn)

Quyết định 

thanh lý

Quyết định 

số 335/QĐ-

TTHN ngày 

10/11/2025

Thực hiện theo quy 

định tại Điều 64 Nghị 

định số 186/2025/NĐ-

CP ngày 01/7/2025 

của Chính phủ quy 

định chi tiết một số 

điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản 

công

STT Tên tài sản Mã TSCĐ Nhãn hiệu/ Model/ Seri/ Nước SX

Quản lý, sử dụng số 

tiền từ thanh lý tài 

sản

Hình thức thanh lýLý do đề nghị xử lý
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Năm 

sử dụng
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Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)
Quyết định 

thanh lý
STT Tên tài sản Mã TSCĐ Nhãn hiệu/ Model/ Seri/ Nước SX

Quản lý, sử dụng số 

tiền từ thanh lý tài 

sản

Hình thức thanh lýLý do đề nghị xử lý
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Năm 

sử dụng

9
Xe cứu thương Huyndai 

Grand Starex (H-1) 

Hãng: Hyundai

Số khung: KMJWAH7RP9U134149

Số máy: G4KG-8A041968

Nước SX: Hàn quốc

Xe 1 2010 563.859.800 

Xe ô tô đã quá thời gian sử 

dụng để tính hao mòn theo 

quy định; đã sử dụng

trên 253.103 km; hiện hư 

hỏng, không hoạt động được, 

đủ điều kiện thanh lý theo 

quy định của pháp luật

Bán đấu giá công khai 

theo quy định

Quyết định 

số 3613/QĐ-

UBND ngày 

22/08/2026
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